
  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

   Đơn vị: KHOA SƯ PHẠM

Stt Tên bài báo
Loại công việc kê khai 

KLCT
Họ tên

Năm 

thực 

hiện

Phạm vi 

bài báo

Số tạp chí xuất 

bản

Trang 

bài viết

1

Thiên nhiên Nam Kỳ dưới cái nhìn

của Paul Doumer qua hồi ký "Xứ

Đông Dương"

Book chapter tiếng Việt
002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); Ngô Quốc Hậu;
2020

Ngoài 

Trường

Đồng Tháp Xưa và

Nay (Số 69)
31-35

2

PHÁT TRIỂN TỔ CHUYÊN MÔN

Ở CÁC TRƯỜNG THPT VÙNG

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

000160 - Hồ Thị Thu Hồ (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Dạy và Học Ngày

nay (Số 1)
43-47

3
Đặc điểm phát triển của tư duy phản

biện

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); 001852 - Lê Văn Nhương

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); 002616 -

Nguyễn Thị Ngọc Phúc (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí Dạy và

Học Ngày nay (Số

1-3/2020)

55-56
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4

THỰC TRẠNG HÀNH VI VĂN

HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH

VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN

THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm); 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo chức

(Số 155)
55-57

5

TƯƠNG QUAN GIỮA TÍNH TỰ

GIÁC, TÍCH CỰC, ĐỘC LẬP,

CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO

TRONG HỌC TẬP CỦA SINH

VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN

THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM. Tâm

lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm); 002012 - Trần

Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo chức

(Số 158)
83-85

6

YẾU TỐ PHÂN MẢNH TRONG

TIỂU THUYẾT RUỒNG BỎ CỦA

JOHN MAXWELL COETZEE

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002718 - Phạm Tuấn Anh (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Khoa học Trường

Đại học Vinh (Số

49)

11-20

7
Sử dụng phần mềm R để mô phỏng

một số bài toán xác suất lớp 11

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000040 - Bùi Anh Kiệt (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm);

thuthao.maths.edu@gmail.com - Trần Thị Thu

Thảo (Trường THPT Lưu Hữu Phước,

KV13,Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn,

TP. Cần Thơ);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo ục

(Số 227)
4-6

8

KIỀU THANH QUẾ VỚI NHỮNG

CÔNG TRÌNH RA ĐỜI TRONG

THỜI GIAN BỊ QUẢN THÚC Ở

CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000142 - Huỳnh Thị Lan Phương (BM. SP

Ngữ văn - Khoa Sư phạm); 000136 - Nguyễn

Văn Nở (BM. SP Ngữ văn - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Khoa học Xã hội

(Số 256)
23-34
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9

Kết hợp các phần mềm GIS xây

dựng bản đồ địa hình phục vụ dạy,

học và nghiên cứu địa lý đảo Phú

Quốc, Kiên Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001608 - Lê Thành Nghề (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

Giáo Dục (Số 214)
75-78

10

Thực trạng nhu cầu về giáo dục giới

tính và kĩ năng sống của vị thành

niên quận Ninh Kiều thành phố Cần

Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); 002102 - Trần

Thanh Thảo (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Giáo dục Việt Nam

(Số 16)

59-64

11

Hình thái ống tiêu hóa và hệ số béo

Clark của cá bống lưng cao Butis

koilomatodon phân bố ở một số

vùng cửa song ven biển thuộc các

tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu

và Cà Mau

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); Phan Thanh Giẻo (Trường

Đại học Kiên Giang); Lâm Thị Huyền Trân;

Nguyễn Thị Nhã Ý;

2020
Ngoài 

Trường

VNU Journal of

Science: Natural

Sciences and

Technology (Số

36)

61-69

12

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ

PHẠM CHO SINH VIÊN KHỐI

NGÀNH SƯ PHẠM, TRƯỜNG

ĐẠI HỌC CẦN THƠ THÔNG

QUA PHƯƠNG THỨC TĂNG

CƯỜNG HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG

PHỔ THÔNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002004 - Trần Thị Hải Yến (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002614 - Bùi Hoàng Tân

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Giáo dục & Xã hội

(Số 177)
199-203

13

GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA

HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 5)
202-204
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14

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA

NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ

HÀNH VI VĂN HÓA HỌC

ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 1)
29-33

15

RÀO CẢN TRONG VIỆC TRIỂN

KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC

THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG Ở

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

TẠI HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ

MAU

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm); 002340 - Đào Vũ Nguyên

(Bộ môn Giáo dục Thể chất - Bộ môn Giáo

dục Thể chất);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 7)
152-154

16

Thực trạng tích hợp giáo dục môi

trường trong môn Sinh học tại các

trường trung học phổ thông thành

phố Cần Thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002102 - Trần Thanh Thảo (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); Trần Ngọc Trân;

npntuongvi@gmail.com - Nguyễn Phan Ngọc

Tường Vi;

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 469)
48-54

17
Lực lượng chống đối Minh Trị duy

tân ở Nhật Bản (1868-1912)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002181 - Phạm Thị Phượng Linh (BM. SP

Lịch sử - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Đại

học Đà Nẵng (Số

18)

98-102

18

DẠY HỌC KHÁM PHÁ MỘT SỐ

KHÁI NIỆM TOÁN HỌC THUỘC

CHỦ ĐỀ TỔ HỢP Ở LỚP 11 VỚI

CÁC MÔ HÌNH QUI NẠP

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Lâm Thế Nghiêm (Học

viên cao học Lý luận và Phương pháp dạy học

bộ môn Toán K26);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số Kì 2 -Tháng

11)

9-11

4



19

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO

TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC

SINH LỚP 11 THÔNG QUA DẠY

HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); tangnv@ntu.edu.vn -

Nguyễn Văn Tặng (Khoa Công nghệ Thực

phẩm, Trường Đại học Nha Trang);

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

và Xã hội (Số

Tháng 12/2020)

17-22

20

Phát triển tư duy phản biện và năng

lực đặc thù cho học sinh trong dạy

học Địa lí theo Chương trình giáo

dục phổ thông 2018

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); 001852 - Lê Văn Nhương

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); 002616 -

Nguyễn Thị Ngọc Phúc (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường
Giáo dục (Số 478) 35-39

21

NGHIÊN CỨU PHONG TRÀO

ĐÔNG DU Ở NAM KỲ – MỘT

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NỔI

BẬT ĐẦU THẾ KỶ XX

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị

giáo dục (Số 11-

2020)

22
Dự án đồng bằng: Giải pháp tiếp cận

cân bằng và bền vững của Hà Lan

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Việt

Nam (Số 731)

122-126

23
Quản trị khí hậu ở Việt Nam: Những

vấn đề cần xem xét?

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Việt

Nam (Số 734)

25-29

5



24

THỰC TRẠNG GẮN KẾT

TRONG CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN

CỨU Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

Nông nghiệp Việt

Nam (Số 18)

1192-

1200

25

Đồng bằng sông Cửu Long trước

nguy cơ mất an ninh nguồn nước:

Những nguyên nhân và thách thức

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Việt

Nam (Số 732)

23-25

26

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DI

SẢN VĂN HÓA VÙNG ĐỒNG

BẰNG SÔNG CỬU LONG

TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

VIỆT NAM TỪ NGUYÊN THUỶ

ĐẾN NĂM 1918 Ở TRƯỜNG

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002472 - Nguyễn Đức Toàn (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Thiết bị Giáo dục

(Số Kỳ 1, Tháng

11/2020)

27

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THAM

QUAN TRẢI NGHIỆM TẠI DI

SẢN VĂN HOÁ Ở THÀNH PHỐ

CẦN THƠ TRONG DẠY HỌC

LỊCH SỬ Việt Nam LỚP 10

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002472 - Nguyễn Đức Toàn (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Khoa học Giáo dục

Việt Nam (Số

Tháng 12/2020)

138-141

28

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGÀNH

SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CẦN THƠ THEO ĐỊNH HƯỚNG

THỰC HỌC THỰC NGHIỆP

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002614 - Bùi Hoàng Tân (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002004 - Trần Thị Hải Yến

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 11/2020)
47-49

6



29

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG

PHÁP DẠY HỌC ĐỂ THIẾT KẾ

GIÁO ÁN THEO CẤU TRÚC BÀI

HỌC MỚI

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002615 - Nguyễn Thị Thùy Mỵ (BM. SP Lịch

sử - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Thiết bị và

Giáo Dục (Số Kì 1

Tháng 12 - 2020)

30
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG

VAI TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002616 - Nguyễn Thị Ngọc Phúc (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm); 000160 - Hồ Thị Thu Hồ

(BM. SP Địa lý - Khoa Sư phạm); 001852 - Lê

Văn Nhương (BM. SP Địa lý - Khoa Sư

phạm); 002617 - Ngô Ngọc Trân (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí giáo dục

(Số 479)
28-33

31

SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC

ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC

NGỮ VĂN NHẰM PHÁT TRIỂN

NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN

ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002717 - Nguyễn Hải Yến (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm); jostoanle@gmail.com - Lê

Hoàng Toàn (Trường THCS Phú Thứ, Phường

Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ);

2020
Ngoài 

Trường

Nhân lực Khoa học

và Xã hội (Số 91)
89-98

32

Một số biện pháp phát triển năng lực

đánh giá quá trình cho sinh viên

ngành Giáo dục Tiểu học trong dạy

học các học phần Phương pháp dạy

học Toán

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002770 - Huỳnh Thái Lộc (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Tạp chí Giáo dục

(Số Kì I, tháng

5/2020)

121-125

33

DẠY HỌC PHƯƠNG TRÌNH VÀ

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

ĐẠI SỐ LỚP 10 BẰNG HÌNH

THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Bùi Bich Hà (* Trường THPT Lê Thị Riêng,

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu); 000044 -

Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học - Khoa

Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 229 kỳ 2)
6-8

7



34

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ KHOẢNG

CÁCH - HÌNH HỌC KHÔNG

GIAN LỚP 11 THEO HƯỚNG

TIẾP CẬN QUAN ĐIỂM KIẾN

TẠO XÃ HỘI

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Dương Hoàng Tứ (* HVCH Lí luận và PPDH

Bộ môn Toán khóa 7, Trường ĐH Đồng

Thap); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Đặc Biệt)
55-57

35

DẠY HỌC ĐỊNH LÝ KHOẢNG

CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN

ĐƯỜNG THẲNG HÌNH HỌC

LỚP 10 THEO CÁCH TIẾP CẬN

KIẾN TẠO XÃ HỘI

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Dương Thị Thoa (* HVCH Lí luận và PPDH

môn Toán K25, Trường Đại học Cần Thơ);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Đặc Biệt)
135-137

36

SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY

TRONG DẠY HỌC BÀI

“PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG

TRÒN” - HÌNH HỌC LỚP 10

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Lê Thị Thanh Nhàn (* Trường THPT Bạc

Liêu, Tp Bạc Liêu); 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 229 kỳ 2)
18-20

37

DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA

PHƯƠNG BẬC TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG Ở ĐỒNG BẰNG

SÔNG CỬU LONG THÔNG QUA

PHƯƠNG PHÁP BLENDED

LEARNING

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyen Manh Hung; 002614 - Bùi Hoàng

Tân (BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số KY 2.8/2020)
29-31

38
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5E VÀO

DẠY HỌC TOÁN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Quang Trí (* HVCH Lí luận và

PPDH bộ môn Toán khóa 7, Trường ĐH

Đồng Tháp); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 214 kỳ 1)
15-17,26

8



39

DẠY HỌC CẤP SỐ CỘNG - ĐẠI

SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 THEO

HƯỚNG TIẾP CẬN LÝ THUYẾT

GIÁO DỤC TOÁN HỌC THỰC

TIỄN

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thị Mai Nhung (* Trường Trung học

Phổ thông Huỳnh Tấn Phát, Bến Tre); 000044

- Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học - Khoa

Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 226 kỳ 1)
37-39

40

Tính ăn và cường độ bắt mồi của cá

bống lưng cao Butis koilomatodon

phân bố vùng cửa sông ven biển

một số tỉnh đồng bằng sông Cửu

Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Nguyễn Thị Nhã Ý; 002002 - Đinh Minh

Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

Lâm Thị Huyền Trân;

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí khoa học

và công nghệ

Trường Đại học

Thái Nguyên (Số

225)

358-365

41

Gắn kết chính sách trong ứng phó

biến đổi khí hậu: Quan điểm quốc

tế và thực tiễn ở Đồng bằng sông

Cửu Long

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Tran Thi Diem Suong (Mekong Environment

Forum); 002317 - Nguyễn Minh Quang (BM.

SP Địa lý - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí Khoa học

và Công nghệ Việt

Nam (Số 738)

22-25

42

Vận dụng mối quan hệ giữa cái

riêng và cái chung vào dạy học một

số khái niệm của chủ đề phương

trình đường thẳng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trương Thủy Triều (Lớp LL & PPDH bộ môn

Toán K25, ĐHCT); 000044 - Nguyễn Phú

Lộc (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Đặc Biệt)
97-99

43

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN

TẠO NHẬN THỨC VÀO DẠY

HỌC PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG

TRÒN - HÌNH HỌC LỚP 10

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Trần Huyền Trâm (* HVCH Lí luận và PPDH

môn Toán K25, Trường Đại học Cần Thơ);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Đặc biệt)
120-122

9



44

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP

JIGSAW ĐỂ DẠY HỌC KHÁI

NIỆMHÀM SỐ LIÊN TỤC TẠI

MỘT ĐIỂM

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

Võ Thị Thu Thảo (* HVCH Lí luận và PPDH

môn Toán K25, Trường Đại học Cần Thơ);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số 224 kỳ 1)
8-11

45
Mô phỏng một số bài toán xác suất

bằng phần mềm Excel

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

nguyenhonvx@gmail.com - Nguyễn Hồ

(Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Xiện,

ấp Xẻo Nhàu A, Tân Thạnh, huyện An Minh,

tỉnh Kiên Giang); 000040 - Bùi Anh Kiệt

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số Số đặc biệt

tháng 9/2020)

103-105

46

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy

học một số tình huống nội dung

phương trình mũ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

nguyenthanhbinh.sna@gmail.com - Nguyễn

Thanh Bình (Trường PTTH Sương Nguyệt

Anh, huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre); 000040 -

Bùi Anh Kiệt (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số 224)
18-19

47
Thiết kế một số tình huống dạy học

hợp tác bài cấp số cộng, cấp số nhân

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

tlqthanh34@gmail.com - Trần Lương Quốc

Thạnh (Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày

Nam, đường Công Lý, thị trấn Mỏ Cày, huyện

Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến tre); 000040 - Bùi

Anh Kiệt (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số 221)
13-15

48

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU

LỊCH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

CHO SINH VIÊN TRÊN ĐỊA

BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002182 - Lê Văn Hiệu (BM. SP Địa lý - Khoa

Sư phạm); dtxuan@tdu.edu.vn - Dương

Thanh Xuân (Bộ môn Du lịch - Trường ĐH

Tây Đô); buithihoaiphuong.judy@gmail.com -

Bùi Thị Hoài Phương (Lớp Việt Nam Học

K11, BM Du lịch - Trường ĐH Tây Đô);

2020
Ngoài 

Trường

Nghiên cứu khoa

học và phát triển

kinh tế Trường

ĐH Tây Đô (Số 1)

48-64
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49
Đặc tính và vai trò của tư duy phản

biện

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm dưới 0.75

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Dạy và học Ngày

nay (Số kì 1-

11/2020)

59-62

50

Sử dụng phần mềm thống kê IATA

thẩm định câu hỏi trắc nghiệm

khách quan chương nguyên hàm -

tích phân và ứng dụng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000040 - Bùi Anh Kiệt (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); namsonnk@gmail.com -

Nguyễn Nam Sơn (Trường THPT Nguyễn

Khuyến, Ấp Phú An, Thị trấn Phú Hoà,

Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết Bị Giáo Dục

(Số 224)
15-17

51
Góp thêm một góc tiếp cận thơ Tố

Hữu

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000121 - Trần Văn Minh (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Lý luận phê bình

văn học-nghệ thuật

(Số 1)

61-67

52

Những tư tưởng về văn hóa, đạo

đức trong sáng tác văn chương của

Hồ Chí Minh

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000121 - Trần Văn Minh (BM. SP Ngữ văn -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Lý luận phê bình

văn học-nghệ thuật

(Số 1)

30-38

53
Hoat tinh khang oxy hoa cua cao

ethanol giun dat

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001743 - Trần Quang Đệ (BM. Hóa học -

Khoa Khoa học Tự nhiên); 001867 - Nguyễn

Thanh Tùng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); 001974 - Trần Thanh Mến (BM. Sinh

học - Khoa Khoa học Tự nhiên); Nguyễn

Quốc Nam;

2020
Ngoài 

Trường

Tạp chí phân tích

Hóa, Lý và Sinh

học (Số 25)

132-138

11



54

XÂY DỰNG PHƯƠNG THỨC

HỢP TÁC GIỮA ĐÀO TẠO ĐẠI

HỌC VÀ GIÁO DỤC PHỔ

THÔNG TRONG ĐÀO TẠO

SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI

GIÁO DỤC

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002004 - Trần Thị Hải Yến (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm); 002614 - Bùi Hoàng Tân

(BM. SP Lịch sử - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số KY1.10/2020)
18-19,61

55

Lực lượng lãnh đạo cải cách ở Nhật

Bản và Trung Quốc nửa cuối thế kỉ

XIX đầu thế kỉ XX

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002181 - Phạm Thị Phượng Linh (BM. SP

Lịch sử - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Khoa học xã hội

Việt Nam (Số 4)
77-88

56
Tư duy phản biện trong thang cấp

độ tư duy của Bloom

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Số đặc biệt,

tháng 11 năm

2020)

165-167

57

Vận dụng các phương pháp dạy học

định hướng để phát triển tư duy

phản biện

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002241 - Trịnh Chí Thâm (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Thiết bị giáo dục

(Số Số 229, tháng

11 năm 2020)

84-86

58

Sự chuyển biến của phong trào yêu

nước Việt Nam đầu thế kỷ XX qua

khảo cứu về hoạt động của Đức

Giáo tông Phan Văn Tòng

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Đức Giáo tông

Phan Văn Tòng -

một tấm gương tốt

đời đẹp đạo (Số

Ban Tuyên giáo

tỉnh Vĩnh Long)

64-75

12



59

ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN ĐÁNG

VÀ THƯỜNG VỤ TRUNG

ƯƠNG CỤC MIỀN NAM VỚI

PHONG TRÀO CHỐNG, PHÁ ẤP

CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN TÂY

NAM BỘ (1961 – 1965)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002316 - Phạm Đức Thuận (BM. SP Lịch sử -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

ĐỒNG CHÍ

PHAN VĂN

ĐÁNG NHÀ

LÃNH ĐẠO

XUẤT SẮC CỦA

CÁCH MẠNG

MIỀN NAM, 

277-288

60

BIỂU HIỆN THẤU CẢM VỚI

HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN

TIỂU HỌC HUYỆN DUYÊN HẢI,

TỈNH TRÀ VINH

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội thảo

"Phát triển công

tác tư vấn tâm lý

học trường học ở

Việt Nam đáp ứng

yêu cầu đổi mới

giáo dục - mô hình 

72-79

61

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO

TIÊU CHÍ VỀ MÔ HÌNH THAM

VẤN HỌC ĐƯỜNG TRONG

CÔNG TÁC TÂM LÝ HỌC

TRƯỜNG HỌC ĐÁP ỨNG YÊU

CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc gia tiếng Việt

002653 - Nguyễn Thị Bích Phượng (BM.

Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm); 002012 -

Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa

Sư phạm); Nguyễn Thị Tứ; Vũ Thu Trang;

2020
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội thảo

"Phát triển công

tác tư vấn tâm lý

học trường học ở

Việt Nam đáp ứng

yêu cầu đổi mới

giáo dục - mô hình 

187-203

62

Chromolaena odorata extract as a

green agent for the synthesis of

Ag@AgCl nanoparticles

inactivating bacterial pathogens

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); Lương Thị Cẩm Vân;

Dương Nhất Linh; Nguyễn Phụng Anh;

Nguyen Tri (Institute of Chemical

Technology, Vietnamese Academy of Science

and Technology, HoChiMinh City, VietNam);

Nguyễn Văn Minh;

2020
Ngoài 

Trường

Chemical Papers

(Số 74)

1849-

1857

63

Using Dual-use Electronic Lectures

in E-learning: An Empirical Study

of Teaching and Learning

Mathematics at Vietnamese High

Schools

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Nguyen Ngoc Phuong Anh

(Department of Mathematics Education,

Teachers College, Can Tho University, Can

Tho City, Vietnam);

thaob1502422@student.ctu.edu.vn - Trần Thị

Thu Thảo; Lê Thanh Điền;

2020
Ngoài 

Trường

2020 5TH

INTERNATIONA

L CONFERENCE

ON GREEN

TECHNOLOGY

AND

SUSTAINABLE 

612-617
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64

Improving Pupils' Reading

Comprehension Competencies:

Effects of a Dialectical

Constructivist Instruction and

Portfolio-Based Assessment

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

001996 - Lê Ngọc Hóa (BM. Giáo dục Tiểu

học - Mầm non - Khoa Sư phạm); 002095 -

Trịnh Thị Hương (BM. Giáo dục Tiểu học -

Mầm non - Khoa Sư phạm); 002413 - Nguyễn

Duy Sang (Trg. Trung học PT THSP -

Trường THPT Thực hành Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

New Trends in

Educational

Assessment and

Quality Assurance,

25-10-2020, hội

thảo online; (Số 1)

23-42

65

STEM HIGHER EDUCATION IN

THE MEKONG DELTA: TOO

MUCH OR TOO LITTLE?

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

International

Conference on

Higher Education

in Vietnam and

Asia

476-500

66

An assessment of fisheries

resources in the coastal water of the

Mekong Delta, Vietnam

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q3)

000271 - Trần Đắc Định (BM. Quản lý và

Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); Cao Văn

Hùng; 002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); 002735 - Trần

Xuân Lợi (BM. Quản lý và Kinh tế nghề cá -

Khoa Thủy sản);

2020
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

13)

3683-

3693

67

Mobile learning in non-English

Speaking Countries: Designing a

Smartphone Application of English

Mathematical Terminology for

Students of Mathematics Teacher

Education

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Huynh Tuyet Ngan

(Department of Mathematics Education,

Teachers College, Can Tho University); Tieu

Ngoc Tuoi (Department of Mathematics

Education, Teachers College, Can Tho

University); Nguyen Hieu Thanh (Department 

2020
Ngoài 

Trường

2020 5TH

INTERNATIONA

L CONFERENCE

ON GREEN

TECHNOLOGY

AND

SUSTAINABLE 

582-587

68

The effectiveness of e-learning

during the pandemic - An empirical

casestudy in Can Tho University

(Tính hiệu quả của học trực tuyến

trong thời kì đại dịch - một nghiên

cứu tình huống thực nghiệm tại Đại

học Cần Thơ)

Kỷ yếu hội nghị/hội thảo

quốc tế tiếng Anh (Pháp)

danghoangminh502@gmail.com - Đặng

Hoàng Minh (Viện triết học phát triển);

002106 - Phan Hoàng Linh (BM. SP Địa lý -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Đình Thúy Hường

(Trường đại học hàng hải); Ngô Hồ Anh Khôi

(Trung tâm UNESCO Khoa học nhân văn và

cộng đồng);

2020
Ngoài 

Trường

Kỷ yếu hội thảo

quốc tế (Số 1)
377-390

14



69

FACTORS AFFECTING THE

ACADEMIC RESULTS OF

MASTER STUDENTS IN

MATHEMATICS EDUCATION

AT CAN THO UNIVERSITY,

VIETNAM: A SURVEY STUDY

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu Tòng

(BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Khoa

Sư phạm); L. T. Dien (Master class of math

education K25, Can Tho University); N.D.

Toan (Master class of math education K25,

Can Tho University); N.Ho (Master class of 

2020
Ngoài 

Trường

European Journal

of Educational

Studies (Số 6)

84-91

70

STUDENTS’ OPINIONS ON

VOCATIONAL GUIDANCE: A

CASE STUDY

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu Tòng

(BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Khoa

Sư phạm); Nguyen Thi Thu Hai (Master class

of math education K25, Can Tho University);

Huỳnh Minh Nhựt (Master class of math

education K25, Can Tho University); Võ 

2020
Ngoài 

Trường

European Journal

of Educational

Studies (Số 6)

143-150

71

Vietnamese Students' Perceptions

toward the Use of GeoGebra in the

Learning of Mathematics

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); trietlv@gmail.com - Lê

Viết Minh Triết (Trường phổ thông Thái Bình

Dương, Cần Thơ);

2020
Ngoài 

Trường

IRA-International

Journal of

Education &

Multidisciplinary

Studies (Số 16)

181-188

72

SPECIES DIVERSITY AND

DISTRIBUTION OF

AMPHIBIANS AND REPTILES

IN TRAM CHIM NATIONAL

PARK – DONG THAP PROVINCE

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

001333 - Trần Thị Anh Thư (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); ngoneco@gmail.com -

Lâm Quang Ngôn (Chương trình Bảo tồn Rùa

châu Á - Tổ chức Indo - Myanmar

Conservation);

2020
Ngoài 

Trường

Dong Thap

University Journal

of Science (Số 9)

77-85

73

Adsorption of gas molecules on

penta-graphene nanoribbon and its

implication for nanoscale gas sensor

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

001600 - Trần Yến Mi (BM. Vật lý học -

Khoa Khoa học Tự nhiên); 001108 - Nguyễn

Thành Tiên (BM. Vật lý học - Khoa Khoa

học Tự nhiên); 002097 - Đặng Minh Triết

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Physics Open (Số

2)
100014

15



74
Phase Retrieval with Sparse Phase

Constraint

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

001997 - Nguyễn Hiếu Thảo (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Oleg Soloviev (Trường

Đại học Công Nghệ Delft); Michel

Verhaegen; Russell Luke;

2020
Ngoài 

Trường

SIAM Journal on

Mathematics of

Data Science (Số

2)

246-263

75
Gelation of anisotropic colloids

with short-range attraction

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

002097 - Đặng Minh Triết (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Tran Van Thien; Trương

Quốc Tuấn;

2020
Ngoài 

Trường

VNU Journal of

Science:

Mathematics and

Physics (Số 36)

76

Biofabrication of silver

nanoparticles using Curcuma longa

extract: Effects of extraction and

synthesis conditions, characteristics, 

and its antibacterial activity

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); Nguyen Thanh Nhuan;

Lương Thị Cẩm Vân; Nguyễn Phụng Anh;

Nguyen Tri (Institute of Chemical

Technology, Vietnamese Academy of Science

and Technology, HoChiMinh City, VietNam);

Nguyễn Văn Minh;

2020
Ngoài 

Trường

Journal Of

Biochemical

Technology (Số

11)

57-66

77

Genetic diversity of Elephantopus

mollis H.B.K. and Elephantopus

scaber L. based on DNA barcodes

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

Nguyễn Thị Thùy Nhiên; 001892 - Phùng Thị

Hằng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); 002611 - Đỗ Tấn

Khang (BM. Công nghệ Sinh học Phân tử -

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ

Sinhhọc); Trần Gia Huy (Lớp Cao học Công 

2020
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Agriculture and

Biological

Sciences (Số 4)

24-32

78

THE FIRST RECORD OF

Metaphire birmanica (Rosa, 1888)

IN VIETNAM, WITH NOTES ON

SEVERAL EARTHWORM

SPECIES

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

lamhaidangct@gmail.com - Lâm Hải Đăng;

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

2020
Ngoài 

Trường

Jurnal Biodjati (Số

5)
15-22

16



79

Morphometric and meristic

variations of Glossogobius

Sparsipapillus along the coastline in

the Mekong Delta, Vietnam

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

tonb1700358@student.ctu.edu.vn - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Sinh viên Ngành Sư phạm

Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ); 002002 -

Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa

Sư phạm);

canhb1700328@student.ctu.edu.vn - Trần

Chí Cảnh (Sinh viên Ngành Sư phạm Sinh 

2020
Ngoài 

Trường

International

Journal of Zoology

and Animal

Biology (Số 3)

1-9

80

CHEMICAL CONSTITUENTS OF

THE LICHEN Parmotrema

tinctorum AND THEIR

ANTIFUNGAL ACTIVITY

000020 - Nguyễn Trọng Tuân (BM. Hóa học -

Khoa Khoa học Tự nhiên); 001135 - Lê Thị

Bạch (BM. Hóa học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 001399 - Lưu Thái Danh (BM. Di

truyền và Chọn giống Cây trồng - Khoa Nông

nghiệp); 001743 - Trần Quang Đệ (BM. Hóa

học - Khoa Khoa học Tự nhiên); 001974 - 

2020
Ngoài 

Trường

Chemistry of

Natural

Compounds (Số

56)

315-317

81

A Teaching Process of Fostering

Students' Problem-solving Skills: A

Case Study of Teaching the

Equation of a Line

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu Tòng

(BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Khoa

Sư phạm); 002237 - Bùi Phương Uyên (BM.

SP Toán học - Khoa Sư phạm); Hà Thiện

Ngợi (Trường trung học phổ thông Trần Văn

Thời, Cà Mau);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

1741-

1751

82

Teachers' Opinions about Using

Multiple-choice Questions in the

National Examination of

Mathematics: A Survey in Vietnam

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu Tòng

(BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Khoa

Sư phạm); Đ. T. Kim Ngân (HV Cao học, LL

& PPDHBM Toán K 25); N.T. Lan Hương

(HV Cao học, LL & PPDHBM Toán K 25);

N. T. Nhân (HV Cao học LL & PPDH BM 

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

809-814

83

The Students' Limitations in

Solving a Problem with the Aid of

GeoGebra Software: A Case Study

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); Lê Viết Minh Triết

(Trường Trung học Thái Bình Dương, TP

Cần Thơ);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

3842 - 

3850

17



84

Using Mind Map In Teaching

Mathematics: An Experimental

Study

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); Mai Tấn Lộc (Trường

THCS & THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM);

2020
Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L JOURNAL OF

SCIENTIFIC &

TECHNOLOGY

RESEARCH (Số

9)

1149-

1155

85

Solving Word Problems Involving

"Ratio" Concept of the Fifth -

Grade Students: A Study in Vietnam

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); Ngô Trúc Phương (Trường

Đại học Bạc Liêu);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

2937 - 

2945

86

Using the "Identifying a Pattern"

Strategy to Solve Mathematical

Word Problems of Proportional

Quantities at Grade 5 – Vietnam

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); Ngô Trúc Phương (Trường

Đại học Bạc Liêu);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

105 - 111

87

Approach To Realistic Mathematics

Education In Teaching

Mathematics: A Case Of Cosine

Theorem – Geometry 10

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); Ngô Trần Thủy Tiên (Lớp

Cao học LL &PPDHBM Toán K24);

2020
Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L JOURNAL OF

SCIENTIFIC &

TECHNOLOGY

RESEARCH (Số

9)

1173-

1178

88

Species composition and

biodiversity index of gobiid

assemblage in estuarine areas of the

Mekong Delta, Vietnam

000271 - Trần Đắc Định (BM. Quản lý và

Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); 002002 -

Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa

Sư phạm); 009581 - Tô Thị Mỹ Hoàng (BM.

Quản lý và Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản);

009789 - Nguyễn Thị Vàng (BM. Quản lý và

Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); 

2020
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

and Fisheries (Số

24)

931- 941

18



89

Population dynamics of

Stolephorus dubiosus in Bay Hap

and Cua Lon estuaries, Mekong

Delta, Vietnam

000271 - Trần Đắc Định (BM. Quản lý và

Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); 002002 -

Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa

Sư phạm); 009789 - Nguyễn Thị Vàng (BM.

Quản lý và Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản);

2020
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

13)

2251-

2264

90

Semicontinuity of the solution maps

to vector equilibrium problems with

equilibrium constraints

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Optimization (Số

0)
1-15

91

Convergence of Solutions to Set

Optimization Problems with the Set

Less Order Relation

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Narin Petrot; Daishi

Kuroiwa; Đinh Vinh Hiển; Trần Quốc Duy;

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Optimization

Theory and

Applications (Số

185)

416–432

92

Stability analysis for set-valued

equilibrium problems with

applications to Browder variational

inclusions

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Nguyen Chi Thang; Pham

Thanh Duoc (Department of Mathematics Vo

Truong Toan University Hau Giang, Viet

Nam); Trần Ngọc Tâm;

2020
Ngoài 

Trường

Optimization

Letters (Số 0)
1-14

93

Continuity of Solution Maps to

Parametric Set Optimization

Problems via Parametric

Equilibrium Problems

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Hữu Danh; Trần

Ngọc Tâm;

2020
Ngoài 

Trường

Acta Mathematica

Vietnamica (Số 45)
383–395

19



94

On the stability of approximate

solutions to set-valued equilibrium

problems

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Pham Thanh Duoc

(Department of Mathematics Vo Truong Toan

University Hau Giang, Viet Nam); Trần Ngọc

Tâm;

2020
Ngoài 

Trường

Optimization (Số

69)

1583–159

9

95
Stability of efficient solutions to set

optimization problems

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); hiendv@hufi.edu.vn - Dinh

Vinh Hien; duytq4@fe.edu.vn - Tran Quoc

Duy;

2020
Ngoài 

Trường

Journal of Global

Optimization (Số

78)

563–580

96

Well-posedness for the optimistic

counterpart of uncertain vector

optimization problems

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); hiendv@hufi.edu.vn - Dinh

Vinh Hien; duytq4@fe.edu.vn - Tran Quoc

Duy;

2020
Ngoài 

Trường

Annals of

Operations

Research (Số 0)

1-17

97
New Fatty Acid Derivative from the

Stem Bark of Cassia grandis

001534 - Ngô Quốc Luân (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Tấn Phát (Viện

Công nghệ Hóa học); Phan Nhật Minh;

2020
Ngoài 

Trường

Chemistry of

Natural

Compounds (Số

56(3))

392-394

98

Statistical approaches in literature:

Comparing and clustering the

alternatives of love in Divan of

Hafiz

001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Kim-Hung Pho (Fractional

Calculus, Optimization and Algebra Research

Group, Faculty of Mathematics and Statistics,

Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh

City, Vietnam); Mohammad Reza Mahmoudi

(Department of Statistics, Faculty of Science, 

2020
Ngoài 

Trường

Digital

Scholarship in the

Humanities (Số 35)

886-892

20



99

A Case Study of Developing

Students’ Problem-solving Skills

through Addressing Real-world

Problems Related to Fractions in

Primary Schools

001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 002237 - Bùi Phương Uyên

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Cao Lê

Trúc (ĐHSP TP Hồ Chí Minh);

2020
Ngoài 

Trường

INTERNATIONA

L JOURNAL OF

SCIENTIFIC &

TECHNOLOGY

RESEARCH (Số

9)

2809-

2818

100

Applying Experiential Learning to

Teaching the Equation of a Circle:

A Case Study

001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 002237 - Bùi Phương Uyên

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Pham

Hung Cuong (Foreign Trade University);

2020
Ngoài 

Trường

European Journal

of Educational

Research (Số 9)

239-255

101

Enhancing Creative and Critical

Thinking Skills of Students in

Mathematics Classrooms: An

experimental Study of Teaching the

Inequality in High Schools

001860 - Dương Hữu Tòng (BM. Giáo dục

Tiểu học - Mầm non - Khoa Sư phạm);

000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP Toán học

- Khoa Sư phạm); 002237 - Bùi Phương Uyên

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

thson1357@gmail.com - Thạch Hồng Sơn;

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

477-489

102

The megascolecid earthworms

(Annelida, Oligochaeta,

Megascolecidae) in the Phu Quoc

island, Vietnam, with descriptions

of three new species

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

binhan0501@gmail.com - Trịnh Thị Kim

Bình; lamhaidangct@gmail.com - Lâm Hải

Đăng; ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức

Anh;

2020
Ngoài 

Trường
Zookeys (Số 932) 1-25

103

Four new species of Amynthas

earthworms in southeastern

Vietnam (Annelida, Oligochaeta,

Megascolecidae)

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

lamhaidangct@gmail.com - Lâm Hải Đăng;

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

binhttt@hnue.edu.vn - Tran Thi Thanh Binh;

2020
Ngoài 

Trường
Zootaxa (Số 4790) 277–290

21



104

Six new species of the genus

Metaphire Sims & Easton, 1972

(Annelida: Oligochaeta:

Megascolecidae) from southeastern

Vietnam

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm);

lamhaidangct@gmail.com - Lâm Hải Đăng;

nqnamlhp@gmail.com - NAM Q. NGUYEN

(Ninh Kiều - Cần Thơ);

ducanh410@yahoo.com - Nguyễn Đức Anh;

2020
Ngoài 

Trường

RAFFLES

BULLETIN OF

ZOOLOGY (Số

68)

220–236

105

Some New Characterizations of

Intrinsic Transversality in Hilbert

Spaces

001997 - Nguyễn Hiếu Thảo (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 002605 - Nguyễn Duy

Cường (BM. Toán học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); m.verhaegen@tudelft.nl - Michel

Verhaegen (Delft Center for Systems and

Control, Delft University of Technology,

2628CD Delft, The Netherlands); 

2020
Ngoài 

Trường

Set-Valued and

Variational

Analysis (Số 28)

5-39

106
Population biology of Butis

koilomatodon in the Mekong Delta

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000271 - Trần Đắc

Định (BM. Quản lý và Kinh tế nghề cá -

Khoa Thủy sản); 001932 - Nguyễn Minh

Thành (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

Lâm Thị Huyền Trân; Nguyễn Thị Kiều Tiên;

2020
Ngoài 

Trường

AACL Bioflux (Số

13)

3287-

3299

107

Burrow structure and utilization in

the mudskipper Periophthalmodon

septemradiatus from the Mekong

Delta

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000271 - Trần Đắc

Định (BM. Quản lý và Kinh tế nghề cá -

Khoa Thủy sản); 001952 - Võ Thành Toàn

(BM. Quản lý và Kinh tế nghề cá - Khoa

Thủy sản); 002735 - Trần Xuân Lợi (BM.

Quản lý và Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of Zoology

(Số Online)
1-12

108

Population Biological Parameters of

Ambassis vachellii (Perciformes:

Ambassidae) Caught from Bay Hap

and Cua Lon Estuaries, Ca Mau

Province, Vietnam

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 000271 - Trần Đắc

Định (BM. Quản lý và Kinh tế nghề cá -

Khoa Thủy sản); 009789 - Nguyễn Thị Vàng

(BM. Quản lý và Kinh tế nghề cá - Khoa

Thủy sản);

2020
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

and Fisheries (Số

24)

779-801

22



109

The impact of human activities on

the biodiversity of fish species

composition in rice paddy field in

An Giang Province, Southern

Vietnam

002002 - Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 002262 - Trần Sỹ Nam

(BM. Khoa học Môi trường - Khoa Môi

trường và Tài nguyên Thiên nhiên); Đặng

Hòa Thảo; Lâm Thị Huyền Trân; Nguyễn Thị

Nhã Ý;

2020
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

& Fisheries (Số 24)

107–120

110

Misbehavior of Pedagogical

Students in Classroom: A Case

Study of Can Tho University in

Viet Nam

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

 Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

2772-

2777

111

The Situation of Forecasting the

Number of Children and Students

Attending School: An Exploration

Study Based on Primary Teachers’

Evaluation in Vietnam

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

 Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Journal of Social

Sciences Research

(Số 6)

321-324

112
A Study on Negative Emotions of

Vietnamese Students

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Journal of Human

Ecology (Số 70)
166-172

113

Correlations between Career

Prospects and Learning of

Pedagogical Students in Can Tho

University, Vietnam

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm); 002653 - Nguyễn Thị Bích

Phượng (BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

6273-

6279

23



114

Vocational Orientation and the

Need for Establishing Career

Counselling Office in Vietnamese

Schools

002012 - Trần Lương (BM. Tâm lý-Giáo dục -

Khoa Sư phạm); Thien-Vu Giang

(Department of Psychology, Ho Chi Minh

City University of Education, Ho Chi Minh

City, Vietnam); Van-Son Huynh (Vice

Rector, Ho Chi Minh City University of

Education, Ho Chi Minh City, Vietnam); Mai-

2020
Ngoài 

Trường

JOURNAL OF

TECHNICAL

EDUCATION

AND TRAINING

(Số 12)

46-54

115

Investigation of Bone Growth in

Additive-Manufactured Pedicle

Screw Implant by Using Ti-6Al-4V

and Bioactive Glass Powder

Composite

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Chun-Chieh Wang; Meng-

Huang Wu; Pei-I Tsai; San-Yuan Chen; Shao-

Ju Shih; Hsu-Hsuan Chin; Lia Amalia; Wei

Chang; Wei-Chin Huang; Pei-Ching Kung;

Minh-Giam Trinh; E-WEN HUANG; Chih-

Chieh Huang ; Nien-Ti Tsou;

2020
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Molecular

Sciences (Số 21)

7438

116

Phase Stress Partition in Gray Cast

Iron Using In Situ Neutron

Diffraction Measurements

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); DUNJI YU; SUNG-MAO

CHIU; SVEN C. VOGEL; KE AN; SOO

YEOL LEE; JAYANT JAIN; SHI-WEI

CHEN; HOBYUNG CHAE; SZU-CHIEN

WU; E-WEN HUANG;

2020
Ngoài 

Trường

Metallurgical and

Materials

Transactions A

(Số 51)

5029–503

5

117

Element Effects of Mn and Ge on

the Tuning of Mechanical

Properties of High-Entropy Alloys

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); E-WEN HUANG; BI-

HSUAN LIN; STEFANUS HARJO;

TAKURO KAWASAKI; HUNG-CHIH LIU;

BO-HONG LAI; BO-KAI CHEN; CHE-WEI

TSAI;

2020
Ngoài 

Trường

Metallurgical and

Materials

Transactions A

(Số 51)

5023–502

8

118

Enhancement of fatigue resistance

by overload-induced deformation

twinning in a CoCrFeMnNi high-

entropy alloy

002098 - Lâm Tú Ngọc (BM. SP Vật lý -

Khoa Sư phạm); Yao-Jen Chang; An-Chou

Yeh; E-WEN HUANG; Hung-Sheng Chou ;

Sheng-Chuan Lo; Ren-Fong Cai; Ming-Jun

Li; Peter K. Liaw; Stefanus Harjo; Takuro

Kawasaki; Rui Feng; Bo-Hong Lai; Soo Yeol

Lee; Nien-Ti Tsou;

2020
Ngoài 

Trường

Acta Materialia

(Số 201)
412-424

24



119

A linear time algorithm for the p-

maxian problem on trees with

distance constraint

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001521 - Nguyễn Thư

Hương (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

002094 - Nguyễn Thanh Hùng (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Combinatorial

Optimization (Số

1)

1-14

120

The inverse connected p-median

problem on block graphs under

various cost functions

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 002094 - Nguyễn

Thanh Hùng (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Annals of

Operations

Research (Số 292)

97–112

121
Inverse group 1-median problem on

trees

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); Pham Van Huy;

hieub1609966@student.ctu.edu.vn - Võ

Nguyễn Minh Hiếu;

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Industrial and

Management

Optimization (Số

1)

1-12

122

A Case Study of Teaching Real-

world Problems Related to

Exponential and Logarithmic

Equations to Develop Students'

Problem-solving Competency

002237 - Bùi Phương Uyên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm); 001860 - Dương Hữu

Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm non -

Khoa Sư phạm); Lê Thị Ngọc Yến (Học viên

cao học khóa 24, trường ĐH Cần Thơ);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

6152-

6165

123

Determining Electric Fields in

Thunderclouds With the

Radiotelescope LOFAR

002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia (BM. SP Vật lý

- Khoa Sư phạm); H. Pandya; G. K. Krampah;

P. R. Krehbiel; H. Leijnse; B. M. Hare; C.

Rutjes; U. Ebert; J. P. Rachen; J. R. Hörandel;

T. Winchen; K. Mulrey; P. Mitra; A. Bonardi;

L. Rossetto; T. Huege; S. ter Veen; A. Nelles;

O. Scholten; H. Falcke; A. Corstanje; S. 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Geophysical

Research:

Atmospheres (Số

10.1029)

25



124

Controlling Phase Composition,

Properties and Activity of TiO2

Nano-Photocatalyst Synthesized by

Hydrothermal Technique in the

Degradation of Cinnamic Acid

Solution

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); hcanh@hcmut.edu.vn -

Hà Cẩm Anh; Nguyen Tri (Institute of

Chemical Technology, Vietnamese Academy

of Science and Technology, HoChiMinh City,

VietNam);

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

(Số 20)

5418–542

5

125
Fabrication of TiO2/Al2TiO5

nanocomposite photocatalysts

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); hcanh@hcmut.edu.vn -

Hà Cẩm Anh; Nguyen Tri (Institute of

Chemical Technology, Vietnamese Academy

of Science and Technology, HoChiMinh City,

VietNam); Lưu Cẩm Lộc;

2020
Ngoài 

Trường

International

Journal of

Nanotechnology

(Số 17)

607-622

126

Synthesis of Highly Active

Heterostructured Al2TiO5/TiO2

Photocatalyst in a Neutral Medium

002314 - Nguyễn Điền Trung (BM. SP Hóa

học - Khoa Sư phạm); hcanh@hcmut.edu.vn -

Hà Cẩm Anh; phphuongdk@hcmut.edu.vn -

Phan Hồng Phương (109B2, Đại học Bách

Khoa TPHCM, 268 Lý Thường Kiệt, P14,

Q10, TPHCM); Nguyen Tri (Institute of

Chemical Technology, Vietnamese Academy 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Nanomaterials (Số

2020)

ID 

6684791 

(1-12)

127

Ecocide on the Mekong:

Downstream Impacts of Chinese

Dams and the Growing Response

from Citizen Science in the Lower

Mekong Delta

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm); asiareview@yahoo.com -

 James Borton (US-Asia Institute);

2020
Ngoài 

Trường

Asian Perspective

(Số 44)
749-766

128

Transformative learning and

grassroots climate adaptation: Case

studies in Vietnam’s Mekong Delta

002317 - Nguyễn Minh Quang (BM. SP Địa

lý - Khoa Sư phạm); dewit@iss.nl - Joop de

Wit (International Institute of Social Studies);

2020
Ngoài 

Trường

Nature

Conservation (Số

39)

19-43

26



129

Immunomodulatory potential of

extracts, fractions and pure

compounds from Phyllanthus

amarus and Psidium guajava on

striped catfish (Pangasianodon

hypophthalmus) head kidney

leukocytes

009551 - Trương Quỳnh Như (BM. Bệnh học

thủy sản - Khoa Thủy sản); 000267 - Nguyễn

Thanh Phương (BM. Kỹ thuật nuôi hải sản -

Khoa Thủy sản); 000019 - Bùi Thị Bửu Huê

(BM. Hóa học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

000404 - Đỗ Thị Thanh Hương (BM. Thủy

sinh học ứng dụng - Khoa Thủy sản); 001135 

2020
Ngoài 

Trường

Fish and shellfish

Immunology (Số

104)

289-303

130

Radio Emission Reveals Inner

Meter-Scale Structure of Negative

Lightning Leader Steps

B. M. Hare; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); B. Neijzen;

S. Nijdam; J. Dwyer; H. Pandya; G. K.

Krampah; U. Ebert; J. P. Rachen; J. R.

Hörandel; T. Winchen; K. Mulrey; P. Mitra;

A. Bonardi; L. Rossetto; T. Huege; S. ter

Veen; A. Nelles; O. Scholten; H. Falcke; A. 

2020
Ngoài 

Trường

Physical review

letters (Số 124)

131

Mechano-chemical stability and

water effect on gas selectivity in

mixed-metal zeolitic imidazolate

frameworks: a systematic

investigation from van der Waals

corrected density functional theory

Diem Thi-Xuan Dang; 002099 - Nguyễn Thị

Tuyết Nhung (BM. SP Hóa học - Khoa Sư

phạm); Duc Nguyen-Manh; Jer-Lai Kuo;

Nam Thoai; Huong Thi-Diem Nguyen;

2020
Ngoài 

Trường

Physical Chemistry 

Chemical Physics

(Số 22)

132

An Adaptive Particle Swarm

Optimization Algorithm for

Unconstrained Optimization

Feng Qian (School of Mechatronic

Engineering and Automation, Shanghai

University, Shanghai, China); 001725 - Bùi

Anh Tuấn (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm); Kim-Hung Pho (Fractional Calculus,

Optimization and Algebra Research Group,

Faculty of Mathematics and Statistics, Ton 

2020
Ngoài 

Trường

Complexity (Số

2020)
1-18

133
Cluster ensemble of valid small

clusters

Guang Li (Institute of Data Science, City

University of Macau, Macau); 001725 - Bùi

Anh Tuấn (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm); Mohammad Reza Mahmoudi

(Department of Statistics, Faculty of Science,

Fasa University, Fasa, Fars, Iran); Kim-Hung

Pho (Fractional Calculus, Optimization and 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Intelligent and

Fuzzy Systems (Số

39)

525-542

27



134
On the cosmic-ray energy scale of

the LOFAR radio telescope

K. Mulrey; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); G.K.

Krampah; H. Pandya; B.M. Hare; T.

Winchen; P. Mitra; J.R. Hörandel; T. Huege;

S. Thoudam; S. ter Veen; A. Nelles; O.

Scholten; J.P. Rachen; H. Falcke; A.

Corstanje; S. Buitink;

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Cosmology and

Astroparticle

Physics (Số 2020)

135
Prediction for the processes with

almost cyclostationary structure

Kim-Hung Pho (Fractional Calculus,

Optimization and Algebra Research Group,

Faculty of Mathematics and Statistics, Ton

Duc Thang University, Ho Chi Minh City,

Vietnam); 001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm); Mohammad Reza

Mahmoudi (Institute of Research and 

2020
Ngoài 

Trường

JOURNAL OF

STATISTICAL

COMPUTATION

AND

SIMULATION

(Số 90)

2814-

2822

136

Numerical study of nonlinear 2D

optimal control problems with multi-

term variable-order fractional

derivatives in the Atangana-

Baleanu-Caputo sense

Kim-Hung Pho (Fractional Calculus,

Optimization and Algebra Research Group,

Faculty of Mathematics and Statistics, Ton

Duc Thang University, Ho Chi Minh City,

Vietnam); 001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm); Mohammad Reza

Mahmoudi (Institute of Research and 

2020
Ngoài 

Trường

Chaos Solitons

and Fractals (Số

134)

1-11

137

Verification and Control of Solving

Pseudo-Real Problems Related to

the Systems of Equations

Lê Văn Tiến (Sinh viên Nông học K33,

trường Đại học Cần Thơ); 001860 - Dương

Hữu Tòng (BM. Giáo dục Tiểu học - Mầm

non - Khoa Sư phạm); Nguyen Thi Tu Vy

(Thanh Da High School, Ho Chi Minh City,

Vietnam);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

3551-

3561

138

Fuzzy clustering method to

compare the spread rate of Covid-

19 in the high risks countries

Mohammad Reza Mahmoudi (Department of

Statistics, Faculty of Science, Fasa University,

Fasa, Fars, Iran); 001725 - Bùi Anh Tuấn

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Kim-

Hung Pho (Fractional Calculus, Optimization

and Algebra Research Group, Faculty of

Mathematics and Statistics, Ton Duc Thang 

2020
Ngoài 

Trường

Chaos, Solitons

and Fractals (Số

140)

1-9
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139

APPLICATION OF

ASSESSMENT IN DECISION

SCIENCES: A STUDY ON THE

ASSESSMENT OF STUDENTS’

MATHEMATICAL

ACHIEVEMENT IN VIETNAM

HIGH SCHOOLS

Nguyen Huu Hau (Hong Duc University);

001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Wing-Keung Wong (Asia

University, Taiwan); Tran Thu Giang (Can

Tho University);

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Management

Information and

Decision Science

(Số 23)

73-98

140

Tight-binding description for the

electronic band structure of penta-

graphene

Nguyễn Thị Kim Quyên; 001859 - Vũ Thanh

Trà (BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm); Trần

Văn Trường;

2020
Ngoài 

Trường

Semiconductor

Science and

Technology (Số

35)

11pp

141

Inverse Anti-k-centrum Problem on

Networks with Variable Edge

Lengths

Pham Van Huy; 002236 - Nguyễn Trung Kiên 

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

Taiwanese Journal

of Mathematics

(Số 24)

501-522

142

Inverse stable point problem on

trees under an extension of

Chebyshev norm and Bottleneck

Hamming distance

Pham Van Huy; 002236 - Nguyễn Trung Kiên 

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Tran

Thu Le;

2020
Ngoài 

Trường

Optimization

Methods and

Software (Số 1)

1-18

143

Well-Posedness for Set

Optimization Problems Involving

Set Order Relations

Phạm Thị Vui; 001056 - Lâm Quốc Anh

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Rabian

Wangkeeree;

2020
Ngoài 

Trường

Acta Mathematica

Vietnamica (Số 45)
329–344

29



144
Deep neural network as deep

feature learner

Pok Man Szeto (College of Education,

Zhejiang University, Hangzhou, CN); 001725

- Bùi Anh Tuấn (BM. SP Toán học - Khoa Sư

phạm); Mohammad Reza Mahmoudi

(Department of Statistics, Faculty of Science,

Fasa University, Fasa, Fars, Iran); Kim-Hung

Pho (Fractional Calculus, Optimization and 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Intelligent and

Fuzzy Systems (Số

39)

355-369

145

Necessary conditions for linear

convergence of iterated expansive,

set-valued mappings

Russell Luke; 001997 - Nguyễn Hiếu Thảo

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Marc

Teboulle (Tel Aviv University);

2020
Ngoài 

Trường

Mathematical

Programming (Số

180)

1-31

146

A classification model based on

svm and fuzzy rough set for

network intrusion detection

Shen Kejia (The Second Affiliated Hospital

of the Second Military Medical University,

Shanghai City, China); 001725 - Bùi Anh

Tuấn (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

Kim-Hung Pho (Fractional Calculus,

Optimization and Algebra Research Group,

Faculty of Mathematics and Statistics, Ton 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Intelligent and

Fuzzy Systems (Số

39)

6801-

6817

147

Generalized Hadamard Well-Posed

for Lexicographic Vector

Equilibrium Problems

Thanatporn Bantaojai; 001056 - Lâm Quốc

Anh (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

001724 - Phạm Thị Vui (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Thai Journal of

Mathematics (Số

18)

488- 500

148

Educational Human Resource

Projection: A Study in Vietnamese

Preschool Education from 2017 to

2027

Van-Son Huynh (2Vice rector, Ho Chi Minh

City University of Education, No.280 An

Duong Vuong St., Ho Chi Minh City,

700000, VIETNAM); 002012 - Trần Lương

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

Vinh-Khuong Nguyen (Department of

Technology and Science, Ho Chi Minh City 

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

2464-

2473
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Numerical function optimization by

conditionalized PSO algorithm

Yin Tianhe (College of Science, Ningbo

University of Technology, Ningbo City,

Zhejiang Province, China); 001725 - Bùi Anh

Tuấn (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

Kim-Hung Pho (Fractional Calculus,

Optimization and Algebra Research Group,

Faculty of Mathematics and Statistics, Ton 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Intelligent and

Fuzzy Systems (Số

39)

3275-

3295

150

Cluster ensemble selection using

balanced normalized mutual

information

Zecong Wang (School of Computer Science

and Cyberspace Security, Hainan University,

China); 001725 - Bùi Anh Tuấn (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm); Kim-Hung Pho

(Fractional Calculus, Optimization and

Algebra Research Group, Faculty of

Mathematics and Statistics, Ton Duc Thang 

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Intelligent and

Fuzzy Systems (Số

39)

3033-

3055

151

Helicteres binhthuanensis V.S.Dang 

(Malvaceae, Helicteroideae), a new

species from southern Vietnam

dvsonitb@yahoo.com.vn - Đặng Văn Sơn

(Viện Sinh học Nhiệt đới, số 85, đường Trần

Quốc Toản, Quận 3, Thành phố Hồ Chí

Minh); 001137 - Đặng Minh Quân (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); Hoàng Nghĩa Sơn

(Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số

18, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, 

2020
Ngoài 

Trường

PhytoKeys (Số

2020)
87-95

152

Co-Occurrence of Defoliating and

Non-Defoliating Pathotypes of

Verticillium Dahliae in Field-

Grown Cotton Plants in New South

Wales, Australia

lephuduy08@gmail.com - Lê Phú Duy;

002102 - Trần Thanh Thảo (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); Aphrika Gregson; Rodney

Jackson ;

2020
Ngoài 

Trường
Plants (Số 9)

153

TEF1 sequence-based diversity of

Fusarium species recovered from

collar rot diseased cotton seedlings

in New South Wales, Australia

lephuduy08@gmail.com - Lê Phú Duy;

002102 - Trần Thanh Thảo (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm); Rodney Jackson ; Aphrika

Gregson;

2020
Ngoài 

Trường

Australasian Plant

Pathology (Số 49)
277-284
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Discovery Learning Based on

Simulation: A Case of Surfaces of

Revolution

thaom0615045@gstudent.ctu.edu.vn -

Nguyễn Phương Thảo (147-Nguyễn Huệ-Thị

Trấn Cầu Quan-Huyện Tiểu Cần-Tỉnh Trà

Vinh); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm); Nguyễn Hiếu

Tròn (Trường dạy nghề U Minh Thượng,

Kiên Giang);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

3430 - 

3438

155

Otolith dimensions and their

relationship with the size of

Glossogobius sparsipapillus fish

along the coastline of Mekong

Delta, Vietnam

tonb1700358@student.ctu.edu.vn - Nguyễn

Hữu Đức Tôn (Sinh viên Ngành Sư phạm

Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ); 002002 -

Đinh Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa

Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

and Fisheries (Số

24)

525-533

156

Population dynamic of

Periophthalmodon septemradiatus

(Hamilton, 1822) living along the

Hau River, Vietnam

tranlamblu@gmail.com - Trần Thanh Lâm

(Trường Đại học Bạc Liêu); 002002 - Đinh

Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

and Fisheries (Số

24)

97-107

157

Burrow structure and utilization of

Periophthalmodon schlosseri

(Pallas, 1770) from Tran De coastal

area, Soc Trang, Vietnam

tranlamblu@gmail.com - Trần Thanh Lâm

(Trường Đại học Bạc Liêu); 002002 - Đinh

Minh Quang (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); ntktien070188@gmail.com - Tien Thi

Kieu Nguyen (Trường THPT An Khánh (Cần

Thơ)); Nguyễn Thị Nhã Ý;

2020
Ngoài 

Trường

Egyptian Journal

of Aquatic Biology

and Fisheries (Số

24)

45-52

158

Computational aspects of the

inverse single facility location

problem on trees under l_k-norm

vanlhm@uit.edu.vn - Lê Huỳnh Mỹ Vân (Bộ

môn Toán-Lý Đại Học Công Nghệ Thông

Tin, ĐHQG. HCM); 002094 - Nguyễn Thanh

Hùng (BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm);

002236 - Nguyễn Trung Kiên (BM. SP Toán

học - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Theoretical

Computer Science

(Số 0)

1-9
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DEVELOPING A TOOL TO

ASSESS STUDENTS’ VIEWS OF

NATURE OF SCIENCE IN

VIETNAM

ychok@kku.ac.th - Chokchai Yuenyong

(Faculty of Education, Khon Kaen University,

Thailand.); 001858 - Đỗ Thị Phương Thảo

(BM. SP Vật lý - Khoa Sư phạm);

2020
Ngoài 

Trường

Jurnal Pendidikan

IPA Indonesia (Số

9)

134-144

160

Macrotricolorin A, a new

diarylpropanoid from the

Vietnamese plant Macrosolen

tricolor (Lecomte) Danser

Bài báo thuộc danh mục

Scimago (Q2)

Lê Kiều Hưng; Bui Thi Kim Ngan; Phạm

Nguyễn Kim Tuyến; Dặng Văn Sơn; Ngo

Trong Nghia; Phan Nhật Minh; Bùi Trọng

Đạt; TRan Trong Duc; Nguyen Quan Hien;

001534 - Ngô Quốc Luân (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); Mai Đình Trị; Nguyễn Tấn

Phát (Viện Công nghệ Hóa học);

2020
Ngoài 

Trường

Natural Product

Research (Số

online)

161

THE DENSITY AND

DISTRIBUTION OF CALCIUM

OXALATE CRYSTALS IN

REPRODUCTIVE ORGANS OF

WILD TARO (COLOCASIA

ESCULENTA (L.) SCHOTT)

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

000102 - Võ Thị Thanh Phương (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm);
2020

Ngoài 

Trường

International

Journal of

Pharmacognosy

and

Pharmaceutical

Sciences (Số 2)

1-10

162

FLAVONE DERIVATIVES

FROM LEAVES OF MUNTINGIA

CALABURA L.

Tạp chí khoa học, book

series, conferences and

proceedings bằng tiếng

Anh/Pháp thuộc

SCImago nhưng chưa

được xếp hạng

001534 - Ngô Quốc Luân (BM. SP Hóa học -

Khoa Sư phạm); 000020 - Nguyễn Trọng

Tuân (BM. Hóa học - Khoa Khoa học Tự

nhiên); 001796 - Trần Thị Tuyết Hoa (BM.

Bệnh học thủy sản - Khoa Thủy sản);

nkkminh1512@gmail.com - Ngô Khắc Không 

Minh (DH SP Kỹ thuật Vinh Long);

2020
Ngoài 

Trường

Công Thương (Số

28)
106-112

163

Enhancing Pedagogical Profession

and Personal Improvement for

Vietnamese Student Teachers

through Reality-experienced

Internship Program in Thailand

000107 - Huỳnh Thị Thúy Diễm (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); 000943 - Nguyễn

Kỳ Tuấn Sơn (P. Đào tạo - Phòng Đào tạo);

Chaninan Pruekpramool; Kamonwan

Kanyaprasith; Nason Phonphok;

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

112-118
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A novel method to detect almost

cyclostationary structure

Mohammad Reza Mahmoudi (Department of

Statistics, Faculty of Science, Fasa University,

Fasa, Fars, Iran); 001725 - Bùi Anh Tuấn

(BM. SP Toán học - Khoa Sư phạm); Kim-

Hung Pho (Fractional Calculus, Optimization

and Algebra Research Group, Faculty of

Mathematics and Statistics, Ton Duc Thang 

2020
Ngoài 

Trường

Alexandria

Engineering

Journal (Số 59)

2339-

2346

165

Preparation and Optical Properties

of La3PO7:Eu3+ Nanophosphors

Synthesized by Combustion Method

Ngô Khắc Không Minh; 001534 - Ngô Quốc

Luân (BM. SP Hóa học - Khoa Sư phạm);

Nguyễn Vũ; Dariusz Hreniak; Trần Thị Kim

Chi; Lâm Thị Kiều Giang; Trần Bá Luân;

Nguyễn Trọng Thanh;

2020
Ngoài 

Trường

Materials

Transactions (Số

61(8))

1564-

1568

166

Reconstructing air shower

parameters with LOFAR using

event specific GDAS atmosphere

P. Mitra; 002238 - Trịnh Thị Ngọc Gia (BM.

SP Vật lý - Khoa Sư phạm); G.K. Krampah;

H. Pandya; B.M. Hare; T. Winchen; K.

Mulrey; A. Bonardi; J.R. Hörandel; L.

Rossetto; T. Huege; S. ter Veen; A. Nelles; O.

Scholten; J.P. Rachen; H. Falcke; A.

Corstanje; S. Buitink;

2020
Ngoài 

Trường

Astroparticle

Physics (Số 123)

167

Developmental toxicity of

Clerodendrum cyrtophyllum turcz

ethanol extract in zebrafish embryo

Thu Hang Nguyen; 002100 - Nguyễn Phúc

Đảm (BM. SP Hóa học - Khoa Sư phạm);

Patrick Kestemont; Hai The Pham; Duong Thi 

Ly Huong; Marc Muller; Joëlle Quetin-

Leclercq;

2020
Ngoài 

Trường

Journal of

Ethnopharmacolog

y (Số 1)

168

Enhancing Mathematical

Communication in the Classroom:

A Case Study

letbttrung@gmail.com - Lê Thái Bảo Thiên

Trung (Khoa Toán- Tin Đại học Sư phạm TP.

HCM); 000044 - Nguyễn Phú Lộc (BM. SP

Toán học - Khoa Sư phạm); Lê Đỗ Huyền

Trang (Trường THCS Cát Lái, TP HCM);

Vương Vĩnh Phát (Đại học Sư phạm Tp

HCM);

2020
Ngoài 

Trường

Universal Journal

of Educational

Research (Số 8)

1387 - 

1393

34
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Tích hợp dạy đọc hiểu văn bản với

dạy viết để phát triển kỹ năng viết

văn nghị luận văn học cho học sinh

lớp 11

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

binhanhienhuu@gmail.com - Nguyễn Bình

An (trường THPT Châu Phong, thị xã Tân

Châu, tỉnh An Giang); 000129 - Nguyễn Thị

Hồng Nam (BM. SP Ngữ văn - Khoa Sư

phạm);

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 3 168-176

170

Biến động quần thể cá lành canh

vàng (Coilia rebentischii) ở sông

Cửa Lớn, tỉnh Cà Mau

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000271 - Trần Đắc Định (BM. Quản lý và

Kinh tế nghề cá - Khoa Thủy sản); Nguyễn

Thị Vang; 002002 - Đinh Minh Quang (BM.

SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

2020
Trong 

Trường

Tập 56, Số CĐ

Thủy sản
124-129

171

Sử dụng phần mềm thống kê trong

việc so bằng đề kiểm tra trắc

nghiệm khách quan môn Toán lớp

12

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000040 - Bùi Anh Kiệt (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Tăng Hòa Thái (Sở Giáo dục

và Khoa học Công nghệ Bạc Liêu);

2020
Trong 

Trường

Tập 56, Số CĐ Tự

nhiên
28-35

172

Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng

nấm của một số cao chiết thực vật

thuộc họ gừng (Zingiberaceae) và

họ củ nâu (Dioscoreaceae)

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001040 - Đái Thị Xuân Trang (BM. Sinh học -

Khoa Khoa học Tự nhiên); 001892 - Phùng

Thị Hằng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); 002300 - Phạm Khánh Nguyên Huân

(BM. Sinh học - Khoa Khoa học Tự nhiên);

tclinh@ctu.edu.vn - Trần Chí Linh;

haule@gmail.com - Lê Bích Hậu;

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 5 52-59

173

Tính nửa liên tục trên của ánh xạ

nghiệm bài toán cân bằng với ràng

buộc cân bằng

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001056 - Lâm Quốc Anh (BM. SP Toán học -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Ngọc Giang;

daylamvan@gmail.com - Lâm Văn Đầy;

ngoctam.tdu@gmail.com - Trần Ngọc Tâm;

Trần Thị Thùy Dương;

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 5 60-64
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Đa dạng loài và đặc điểm phân bố

của động vật đất (nhóm Mesofauna)

ở Vườn Quốc Gia Tràm Chim - tỉnh

Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001867 - Nguyễn Thanh Tùng (BM. SP Sinh

học - Khoa Sư phạm); 001333 - Trần Thị Anh

Thư (BM. SP Sinh học - Khoa Sư phạm);

lamhungkhanh.c3mx@soctrang.edu.vn - Lâm

Hùng Khánh; ducanh410@yahoo.com -

Nguyễn Đức Anh;

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 4 33-43

175

Đa dạng hình thái và giải phẫu thực

vật của hai loài cúc chỉ thiên

Elephantopus mollis H.B.K. và

Elephantopus scaber L. tại Bảy Núi,

tỉnh An Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001892 - Phùng Thị Hằng (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); 002001 - Nguyễn Trọng

Hồng Phúc (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); 002611 - Đỗ Tấn Khang (BM. Công

nghệ Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu và

Phát triển Công nghệ Sinhhọc);

thanhdat162056@gmail.com - Phan Thành 

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 4 44-53

176

Một số đặc điểm hình thái và giải

phẫu của các loài thuộc họ củ nâu

(Dioscoreaceae) mọc hoang tại Bảy

Núi, tỉnh An Giang

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001892 - Phùng Thị Hằng (BM. SP Sinh học -

Khoa Sư phạm); Nguyễn Kim Đua; Phạm

Đông Hải; Nguyễn Thị Thanh Diệu; Nguyễn

Thị Thùy Nhiên;

thanhdat162056@gmail.com - Phan Thành

Đạt;

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 3 44-52

177

Phân tích dữ liệu từ vùng vĩ độ thấp

sử dụng phép biến đổi wavelet liên

tục hai chiều

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

001998 - Dương Quốc Chánh Tín (BM. SP

Vật lý - Khoa Sư phạm); 000010 - Dương

Hiếu Đẩu (BM. Vật lý học - Khoa Khoa học

Tự nhiên); 001527 - Nguyễn Thị Bích Liên

(BM. Tâm lý-Giáo dục - Khoa Sư phạm);

2020
Trong 

Trường

Tập 56, Số CĐ Tự

nhiên
98-113

178

Vật liệu khung cơ kim dựa trên

khung sườn đơn và khung sườn đan

xen

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002099 - Nguyễn Thị Tuyết Nhung (BM. SP

Hóa học - Khoa Sư phạm); Nguyễn Minh

Toàn; heroin040701@gmail.com - Nguyễn

Anh Thư; Nguyễn Duy Khánh;

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 5 65-71
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Tổng hợp vật liệu khung cơ kim cấu

trúc tinh thể 3D dựa trên dẫn xuất

của phenol

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002099 - Nguyễn Thị Tuyết Nhung (BM. SP

Hóa học - Khoa Sư phạm);

ntdhuong@hcmus.edu.vn - Nguyễn Thị Diễm

Hương; Hồ Bá Duy;

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 3 38-43

180

Đa dạng loài và mối quan hệ di

truyền giữa các loài giun đất ở tỉnh

Bình Dương và Bình Phước

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

nqnamlhp@gmail.com - NAM Q. NGUYEN

(Ninh Kiều - Cần Thơ); 001867 - Nguyễn

Thanh Tùng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); ducanh.iebr@gmail.com - Nguyễn

Đức Anh; Phan Thanh Quốc;

2020
Trong 

Trường
Tập 56, Số 2 11-20

181

Ý thức nghệ thuật và nỗ lực sáng

tạo của Chế Lan Viên qua Di cảo

thơ

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

000112 - Nguyễn Lâm Điền (BM. SP Ngữ

văn - Khoa Sư phạm);
2020

Trong 

Trường
Tập 56, Số 5 201-205

182
Phân tích mối liên quan giữa bệnh

ung thư và thức ăn

Tạp chí Khoa học Trong

nước có điểm từ 0.75 trở

lên

002102 - Trần Thanh Thảo (BM. SP Sinh học

- Khoa Sư phạm);
2020

Trong 

Trường
Tập 56, Số 1 111-123

183

Acute toxicity, antibacterial and

antioxidant abilities of

Elephantopus mollis H.B.K. and

Elephantopus scaber L.

Tạp chí Khoa học tiếng

Anh hoặc Pháp chưa có

IF

002001 - Nguyễn Trọng Hồng Phúc (BM. SP

Sinh học - Khoa Sư phạm); 001892 - Phùng

Thị Hằng (BM. SP Sinh học - Khoa Sư

phạm); thanhdat162056@gmail.com - Phan

Thành Đạt; nttnhien96@gmail.com - Nguyễn

Thị Thùy Nhiên; 002611 - Đỗ Tấn Khang

(BM. Công nghệ Sinh học Phân tử - Viện 

2020
Trong 

Trường
Vol. 12, No 2 9-14
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